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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
· Tên học phần: CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY LỌC DẦU
FUNDAMENTAL PROCESS DESIGN FOR REFINING PLANT
· Số tín chỉ (TC): 2
· Mã học phần:

· Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
· Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

· Học phần tiên quyết: Quá trình truyền vận, Quá trình và thiết bị 1, Quá trình và thiết bị 2,
· Học phần học trước: Công nghệ lọc dầu, Công nghệ hóa dầu
· Học phần học song hành: Đường ống, bể chứa
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp:
36 tiết

· Lý thuyết:
24 tiết
· Bài tập / Báo cáo chuyên đề:
12 tiết
· Tự học, tự nghiên cứu:
60 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế nhà máy lọc dầu như: lựa chọn địa điểm xây dựng và bố trí mặt bằng hợp lý, tính kinh tế để xác định chi phí đầu tư, chi phí vận hành và thời gian hoàn vốn, có phương pháp lựa chọn thiết bị trong nhà máy, tính toán thiết kế được mạng lưới thiết bị nhiệt để tận dụng nhiệt, tiếp cận được các phương pháp thiết kế mới trong lĩnh vực công nghệ hóa học (mass and heat integration), các nguyên tắc cơ bản để thiết kế hệ thống xử lý chất thải, hệ thống đường ống và phát hiện các yếu tố nguy hiểm trong nhà máy lọc dầu.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế nhà máy lọc dầu, kỹ năng tính toán hệ thống tận dụng nhiệt, các nguồn năng lượng phụ trợ và chia sẻ các nguồn nguyên liệu, ngoài ra giúp sinh viên hình thành nhận thức đúng về vai trò của người kỹ sư công nghệ hóa học, có trách nhiệm với cộng đồng hướng đến xây dựng các nhà máy thân thiện với môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
· Hiểu và vận dụng được các tiêu chuẩn thiết kế, các nguyên lý thiết kế hiện đại dùng cho nhà máy lọc dầu.

· Biết cách thu thập dữ liệu nhằm phục vụ công tác thiết kế nhà máy. Hiểu được các tiêu chí lựa chọn mặt bằng nhà máy và nguyên tắc bố trí quy trình công nghệ.

· Biết cách tính các loại chi phí trong nhà máy, doanh thu và lợi nhuận. Biết cách xây dựng dòng tiền tệ và xác định thời gian thu hồi vốn.

· Hiểu được các thông số quan trọng ảnh hưởng đến công tác thiết kế nhà máy để thực hiện tối ưu: độ chuyển hóa, độ chọn lọc, độ tinh khiết của sản phẩm…

· Biết cách xây dựng các phương trình cân bằng vật chất và năng lượng cho nhà máy lọc dầu.

· Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc lựa chọn thiết bị trong lĩnh vực chế biến dầu khí.

· Biết cách tính toán tận dụng nhiệt thải từ các thiết bị trong quy trình công nghệ.

· Hiểu được kỹ thuật pinch nhằm ứng dụng tính toán thiết kế mạng lưới thiết bị trao đổi nhiệt để tối đa khả năng thu hồi nhiệt trong nhà máy, tối thiểu nhu cầu năng lượng bổ sung.

· Biết cách kết hợp các thiết bị với nhau để giảm chi phí năng lượng trong nhà máy.
· Biết cách chọn lựa các hệ thống xử lý chất thải phù hợp trong nhà máy.

· Biết lựa chọn các thiết bị đo đạt và các phương pháp điều khiển trong nhà máy.

· Biết cách thiết kế các hệ thống đường khác nhau trong nhà máy.

· Hiểu được các nguy cơ tiềm ẩn trong nhà máy lọc dầu và các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa sự cố.
b) Kỹ năng

· Áp dụng thành thạo các nguyên lý thiết kế, nguyên tắc lựa chọn mặt bằng, quy trình công nghệ, thiết bị.

· Thiết kế được các hệ thống thu hồi nhiệt nhằm mục đích tiết kiệm chi phí năng lượng cho nhà máy.
· Áp dụng được các nguyên lý thiết kế bền vững vào nhà máy lọc dầu.
c) Thái độ

· Hình thành nhận thức đúng về vai trò của người kỹ sư công nghệ hóa học, có trách nhiệm với cộng đồng: bảo vệ môi trường, học hỏi những kiến thức mới trên thế giới hướng đến xây dựng các nhà máy thân thiện với môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

1. G. Towler, R. Sinnott, Chemical engineering design: principles, practice and economics of plant and process design, Butterworth–Heinemann, 2008
2. R. Smith, Chemical process design and integration, John Wiley & Sons, 2005
3. D.A. Snow, Plant engineer’s reference book, 2nd Edition, Butterworth–Heinemann, 2002
4. W.D. Seider, J.D. Seader, D.R. Lewin, S. Widago, Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design, Wiley, 2008.
· R.K. Mobley, Plant engineering handbook, Butterworth–Heinemann, 2001
· Tài liệu tham khảo:  

5. I. Sutton, Plant Design and Operations, Gulf Processing Company, 2014.
6. S. Parkash, Refining Processes Handbook, Gulf Professional Publishing, 2003.
7. J.P. Favennec, Petroleum Refining Volume 5: Refinery Operations and Managements, Technip Editions, 2003.
8. Ullmann’s chemical engineering and plant design, Volume 3: Plant and process design, Wiley–VCH, 2005
9. I.C. Kemp, Pinch analysis and process integration, 2nd Edition, Butterworth–Heinemann, 2007
10. M.M. El–Halwagi, Sustainable design through process integration, Butterworth–Heinemann, 2012
11. A. Stankiewicz, J.A. Moulijn, Re–engineering the chemical processing plant, process intensification, Marcel Dekker, 2004
12. T. Kletz, P. Amyotte, Process plants – A handbook for inherently safer design, 2nd Edition, CRC Press, 2010
13. R.K. Sinnott, Coulson & Richardson’s chemical engineering, Volume 6, 4th Edition, Chemical engineering design, Elsevier, 2005
14. E.E. Ludwig, Applied process design for chemical and petrochemical plants, Volume 1, 3rd Edition, Butterworth–Heinemann, 1999
15. M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, Plant design and economics for chemical engineers, 4th Edition, McGraw–Hill, 1991
16. W.D. Baasel, Preliminary chemical engineering plant design, Elsevier, 1974
17. J.L.A. Koolen, Design of simple and robust process plants, Wiley–VCH, 2001
18. M.L. Nayyar, Piping handbook, McGraw–Hill, 2000
19. R.A. Parisher, R.A. Rhea, Pipe drafting and design, 2nd Edition, Butterworth–Heinemann, 2002
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
5.1. Các HP lý thuyết có hoặc không có TH/TN
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 
· Tham gia lớp đầy đủ
5%
· Báo cáo chuyên đề
15%
· Hoạt động theo nhóm
5%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan

· Thời lượng thi: 45 phút
c)  Thi cuối kỳ: 50%

· Hình thức thi: tự luận
· Thời lượng thi: 90 phút
· SV được tham khảo tài liệu
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến để trao đổi khi nghe giảng.

· Ngoài các tài liệu tham khảo, sinh viên có thể sưu tầm, nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giản viên.
· Điều kiện dự thi kết thúc học phần: sinh viên phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần, làm đầy đủ các bài tập, báo cáo chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy – học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1

	Chương 1: Tổng quan về thiết kế nhà máy lọc dầu
1.1. Giới thiệu thiết kế nhà máy [2,18]
1.2. Tiêu chuẩn thiết kế [1,14,15]
1.3. Ứng dụng của mô phỏng [1]

Chương 2: Chiến lược thiết kế

2.1. Các kỹ thuật tối ưu [2,17]

2.1. Tối ưu thiết kế: tối thiểu thiết bị và đường ống, đơn giản hóa QTCN, cải tiến QTCN, gia tăng cường độ QTCN [12,13,18]

2.2. Tích hợp QTCN [2,18]

2.3. Tối ưu vận hành: startup – shutdown, kế hoạch vận hành và bảo trì [3,5,15,17]

2.3. Nguyên lý thiết kế [18]
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	PPGD:
- Trình chiếu powerpoint

- Thảo luận
- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu
- Tìm thông tin liên quan
- Thực hiện chuyên đề
	- Hiểu và vận dụng được các tiêu chuẩn thiết kế, các nguyên lý thiết kế hiện đại dùng cho nhà máy lọc dầu.

	Tuần 2
	Chương 3: Lựa chọn địa điểm và thiết kế mặt bằng

3.1. Thu thập dữ liệu: năng suất, yêu cầu sản phẩm, nguồn nguyên liệu, tuổi thọ nhà máy, trình độ nhân công, đào tạo và huấn luyện, các nguồn bổ trợ, an toàn, môi trường, chính sách nhà nước…[3,9,14,17]

3.2. Thiết kế mặt bằng: các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vị trí nhà máy, bố trí mặt bằng chi tiết, bố trí QTCN, cải tiến và mở rộng trong tương lai [1,3,5,9,14,15,16,17]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan
	- Biết cách thu thập dữ liệu nhằm phục vụ công tác thiết kế nhà máy. Hiểu được các tiêu chí lựa chọn mặt bằng nhà máy và nguyên tắc bố trí quy trình công nghệ.

	Tuần 3,4
	Chương 4: Tính kinh tế

4.1. Các loại chi phí và phương pháp tính: xây dựng, trang thiết bị, nguyên liệu, sản xuất, nhân công, bảo trì, thuế, bảo hiểm, khấu hao… [1,2,3,5,9,14,15,16,17]

4.2. Doanh thu và lợi nhuận [1,16]

4.3. Giá trị thời gian của tiền tệ, lạm phát, chỉ số CPI, dòng tiền tệ và thời gian thu hồi vốn [2,14,15,16,17]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- Thảo luận

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan
	- Biết cách tính các loại chi phí trong nhà máy, doanh thu và lợi nhuận. Biết cách xây dựng dòng tiền tệ và xác định thời gian thu hồi vốn.

	Tuần 5
	Chương 5: Cân bằng vật chất và năng lượng

5.1. Cân bằng vật chất: lựa chọn đường bao, tối ưu độ chuyển hóa, độ chọn lọc và năng suất, độ tinh khiết của sản phẩm [1,14]

5.2. Các QT có hoàn lưu, bypass [1,14]

5.3. Thiết kế mạng lưới thiết bị chia sẻ và tận dụng nguyên vật liệu [11]

5.4. Cân bằng năng lượng và các hệ thống phụ trợ: hệ thống phát điện, phân phối và tiêu thụ điện, hệ thống cung cấp nhiên liệu và hơi, ánh sáng, bảo ôn, thông gió, nước, điều hòa nhiệt độ, quạt, tháp làm mát, hệ thống truyền động [3,5,17]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- Thảo luận

- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan

- Thực hiện chuyên đề
	- Hiểu được các thông số quan trọng ảnh hưởng đến công tác thiết kế nhà máy để thực hiện tối ưu: độ chuyển hóa, độ chọn lọc, độ tinh khiết của sản phẩm…

- Biết cách xây dựng các phương trình cân bằng vật chất và năng lượng cho nhà máy lọc dầu.

	Tuần 6,7
	Chương 6: Lựa chọn thiết bị công nghệ

6.1. Định hướng cải tiến và mở rộng trong tương lai [17]

6.2. Thiết bị phản ứng [1,2,4,6,7,8,14] 

- Thermal cracking

- Fluid catalytic cracking, RFCC

- Hydrotreating, hydrocracking

- Desulfurization

- Reforming

- Isomerization, alkylation

- Polymerization

6.3. Thiết bị tách: rắn – rắn, rắn – lỏng, khí – rắn, các hệ đồng nhất [1,2,4,6,7,8,14]

- Absorber

- Distillation sequence

- Azeotropic distillation

6.4. Thiết bị phối trộn [1,2,14]

6.5. Thiết bị nghiền [1,2,14]

6.6. Thiết bị truyền nhiệt, lựa chọn (T [1,2,14]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan

- Thực hiện chuyên đề
	- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc lựa chọn thiết bị trong lĩnh vực chế biến dầu khí.

	Tuần 8
	Chương 7: Tận dụng nhiệt và các nguồn năng lượng phụ trợ

7.1. Nhiệt thải nồi hơi [14]

7.2. Nhiệt từ thiết bị phản ứng [14]

7.3. Các dòng cao áp [14]

7.4. Bơm nhiệt [3,14]

7.5. Sử dụng năng lượng mặt trời để phát điện và đun nóng nước [3]

7.6. Năng lượng gió [3]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan
	- Biết cách tính toán tận dụng nhiệt thải từ các thiết bị trong quy trình công nghệ.

	Tuần 9,10,11
	Chương 8: Kỹ thuật pinch và tích hợp quá trình

8.1. Tiếp cận kỹ thuật pinch [2,10,14]

8.2. Thuật toán [2,10,14]

8.3. Thiết kế và tối ưu mạng lưới thiết bị trao đổi nhiệt [2,10,14]

8.4. Lựa chọn các nguồn nhiệt phụ trợ, điện và nước [2,10,14]

8.5. Thiết kế tích hợp quá trình [2,10,14]

- Nguyên lý tích hợp QTCN [18]

- Tích hợp các quá trình lọc dầu [4,6,7,8,18]

- Tích hợp các quá trình hóa dầu [4,6,7,8,18]

- Tích hợp nhiệt với thiết bị phản ứng (heat integration of reactors) [2,4,6,7,8,12]

- Reactive distillation [2,10,12,14]

- Extractive distillation [2,10,12,14]

- Tích hợp nhiệt với thiết bị chưng cất (heat integration of distillation columns): thermal coupling, divided wall, heat–integrated distillation column, heat pump [2,4,6,7,8,12]

- Tích hợp nhiệt với thiết bị bốc hơi và sấy (heat integration of evaporators and dryers) [2]

- Tích hợp nhiệt trong hệ thống làm mát và làm lạnh (cooling and refrigeration systems) [2]
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- Thảo luận

- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan

- Thực hiện chuyên đề
	- Hiểu được kỹ thuật pinch nhằm ứng dụng tính toán thiết kế mạng lưới thiết bị trao đổi nhiệt để tối đa khả năng thu hồi nhiệt trong nhà máy, tối thiểu nhu cầu năng lượng bổ sung.

- Biết cách kết hợp các thiết bị với nhau để giảm chi phí năng lượng trong nhà máy.

	Tuần 12
	Chương 9: Hệ thống xử lý chất thải

9.1. Hệ thống xử lý khí [3,5,17]

9.2. Hệ thống xử lý nước [17]

9.3. Hệ thống xử lý chất thải rắn [17]
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	- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận, ra chuyên đề

- Đọc tài liệu, tìm thông tin liên quan, thực hiện chuyên đề
	- Biết cách chọn lựa các hệ thống xử lý chất thải phù hợp trong nhà máy.

	Tuần 13
	Chương 10: Thiết bị đo đạt và điều khiển

10.1. Mục tiêu đo đạt và điều khiển [14]

10.2. Lựa chọn thiết bị đo [18]

10.3. Phân cấp điều khiển: từng thiết bị hay toàn hệ thống [18]

10.4. Các hệ thống điều khiển [14,17]:

- Điều khiển mức, áp suất, lưu lượng, nhiệt độ

- Điều khiển cấp (phân tầng)

- Điều khiển tỷ lệ

- Hệ thống điều khiển thiết bị (chưng cất, thiết bị phản ứng)
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan

- Thực hiện chuyên đề
	- Biết lựa chọn các thiết bị đo đạt và các phương pháp điều khiển trong nhà máy.

	Tuần 14
	Chương 11: Hệ thống đường ống

11.1. Sơ đồ P&ID [1,14]

11.2. Lựa chọn valve, bơm, kích thước ống và tổn thất áp suất [1,3,5,14,19,20]

11.3. Phương pháp thiết kế các hệ thống đường ống phụ trợ [3,19]:

- Khí nén, nước cấp sinh hoạt, nồi hơi

- Ống chữa cháy

- Hơi công nghệ (steam)

- Dầu, khí đốt, LPG

- Môi chất lạnh

- Hơi cao áp và chân không

- Chất thải, xử lý tro
	1
	
	1
	
	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

- Ra chuyên đề

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Tìm thông tin liên quan

- Thực hiện chuyên đề
	- Biết cách thiết kế các hệ thống đường khác nhau trong nhà máy.

	Tuần 15
	Chương 12: An toàn, ngăn chặn sự cố, chống ăn mòn

12.1. Hệ thống đo đạt, phát hiện rò rỉ, cảnh báo, tự động shutdown [1,14]

12.2. Các yếu tố nguy hiểm: hóa chất, QTCN, tiếng ồn, bức xạ, rung động, áp suất, nhiệt độ, lửa… [1,3,5,14]

12.3. Các loại ăn mòn: ăn mòn đều, ăn mòn điện hóa… [3,5,14]

12.4. Các biện pháp chống ăn mòn: lựa chọn vật liệu, sơn phủ bề mặt… [3,5,14]
	1
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	PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- SV báo cáo chuyên đề

- Thảo luận

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu, ôn tập
	- Hiểu được các nguy cơ tiềm ẩn trong nhà máy lọc dầu và các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa sự cố.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 

Họ và tên: Tạ Đăng Khoa
         Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quá trình & Thiết bị – Khoa Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Điện thoại, email: 0903600958 –  khoatadang@hcmut.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính:
- Process design and operations
- Process modeling, simulation and optimisation

- Energy management and energy savings performance
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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